
LỚP: 10H SĨ SỐ: 462 3 4 5 6 7

1 841056 Đinh Thị Bích Ngọc Nữ 21/03/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

2 840240 Nguyễn Việt Hoàn Nam 21/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Hồng Kỳ

3 840272 Nguyễn Thị Huyền Nữ 09/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

4 840123 Đặng Thành Đạt Nam 14/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

5 840367 Nguyễn Văn Lợi Nam 09/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

6 841092 Phạm Thị Oanh Nữ 30/03/2004 Hà Nội Kinh Thcs Phù Linh

7 841184 Hà Hương Thảo Nữ 12/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

8 841022 Nghiêm Thị Trà My Nữ 18/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

9 840228 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 14/03/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

10 841325 Trần Thị Tuyết Nữ 30/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

11 841011 Nguyễn Hữu Minh Nam 29/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

12 841298 Nguyễn Văn Tú Nam 07/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

13 841153 Trần Văn Sơn Nam 22/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

14 840125 Nguyễn Thành Đạt Nam 21/06/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

15 840068 Nguyễn Thị Chúc Nữ 07/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

16 840180 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 09/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

17 841182 Trần Văn Thành Nam 04/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

18 840335 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 31/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

19 841009 Trần Đức Minh Nam 17/06/2004 Hà Nội Kinh Thcs Phù Linh

20 840204 Lê Thị Thu Hiền Nữ 31/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

21 840183 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 26/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

22 791004 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 14/04/2004 Hà Nội Kinh Thcs Phù Linh

23 840098 Nguyễn Văn Dũng Nam 28/02/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược

24 840274 Quách Thị Huyền Nữ 14/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

25 840001 Đỗ Thúy An Nữ 02/01/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Minh A

26 840288 Đào Thị Hương Nữ 06/06/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

27 840137 Hoàng Văn Đoàn Nam 22/05/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

28 840010 Đào Phú Anh Nam 28/12/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

29 820349 Nguyễn Hữu Khánh Nam 11/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

30 841037 Trương Thị Nga Nữ 05/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Minh A

31 840239 Nguyễn Văn Hoàn Nam 28/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

32 841349 Lê Hải Yến Nữ 23/09/2004 Hà Nội Kinh Thcs Bắc Phú

33 840009 Nguyễn Hoàng Anh Nam 29/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

34 840331 Nguyễn Thi Lan Nữ 22/04/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Minh A

35 840029 Ninh Thị Quỳnh Anh Nữ 15/11/2004 Hà Nội Kinh Thcs Phù Linh

36 841316 Nguyễn Duy Tùng Nam 03/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Minh A

37 840109 Hoàng Thị Ánh Dương Nữ 17/04/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Thu

38 840332 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 27/02/2004 Hà Nội Kinh Thcs Đức Hoà

39 841045 Trần Thị Hoàng Ngân Nữ 09/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Phù Linh

40 841212 Dương Thị Thoa Nữ 04/08/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược

41 841051 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 22/07/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

42 841087 Nguyễn Việt Ninh Nữ 28/04/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

43 841151 Lê Quang Sơn Nam 10/04/2004 Hà Nội Kinh Thcs Việt Long

44 840040 Nguyễn Xuân Anh Nam 26/12/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tân Minh A

45 841093 Nguyễn Tuấn Phong Nam 01/10/2004 Hà Nội Kinh Thcs Xuân Giang

46 841031 Hoàng Văn Năng Nam 08/04/2004 Hà Nội Kinh Thcs Tiên Dược
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